NGÂN HÀNG TIẾNG VIỆT

Phần đọc hiểu (6 điểm)
I. Đọc thầm bài văn sau:


      II.  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
     Câu 1:(0,5 điểm) Khi Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, Sư Tử đã làm gì?
A. Sư Tử đang đi kiếm ăn.

B. Sư Tử vui vẻ nhận lời.

C. Sư Tử đau nhức trong tai.
D. Sư Tử xua đuổi Kiến Càng.
    Câu 2:(0,5 điểm) Voi, Hổ Gấu,… làm gì khi Sư Tử nhờ chữa chạy giúp? 
            A. Rất buồn và vô cùng tủi thân.
    B. Kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử nằm rên một mình.

    C. Không đến thăm hỏi.

            D. Mua quà đến biếu Sư Tử.
    Câu 3: (0,5 điểm) Khi khỏi đau, Sư Tử hối hận vì sao? 

            A. Vì đã đối xử không tốt với Kiến Càng.
            B. Vì Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai.

            C. Vì Sư Tử rất buồn và vô cùng tủi thân.

            D. Vì Sư Tử không để bụng chuyện cũ.
    Câu 4: (0,5 điểm) Trái nghĩa với từ “to lớn” là từ:
	A. Khỏe mạnh.
	B. To cao.

	C. Nhỏ bé.
	D. Mạnh mẽ.


    Câu 5: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu khiến.
     A. Các bạn hãy trật tự!
             B. Sư Tử rất buồn và vô cùng tủi thân.

     C. Cảm ơn bạn nhé!
     D. Vì sao Sư Tử hối hận? 
    Câu 6: (1,5 điểm) Xếp các từ “tai, to khỏe, lôi ra, nhỏ bé, ra về, bụng” vào nhóm thích hợp                                                                          
             Từ chỉ sự vật: ……………………………………………………………………...
             Từ chỉ hoạt động: …………………………………………………………….……

             Từ chỉ đặc điểm: ………………………………………………………………..…

    Câu 7: (1 điểm) Chuyển câu kể sau  “Kiến bò vào tai Sư Tử.”  thành câu hỏi.        
             ………………………………………………………………………………………
    Câu 8: (1 điểm) Viết 1 câu có hình ảnh so sánh. 
              ……………………………………………………………………………………… 

1. Chính tả nghe viết 
	Sư Tử và Kiến Càng
       Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không đi kiếm ăn được. Kiến không để bụng chuyện cũ, đến thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con vắt. Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Từ đó Sư Tử coi Kiến là bạn thân nhất.

 


2.Tập làm văn 
Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý.

      Đề 2: Viết đoạn văn tả một đồ vật mà em yêu thích.
.
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
A.Điểm đọc: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng : (4 điểm)

- Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc tốc độ đạt yêu cầu ( 4đ )

- Đọc sai 2,3 tiếng, nghỉ hơi không đúng 2,3 chỗ, ch​ưa thật đạt về tốc độ ( 3,5đ )

- Đọc sai 4,5 tiếng, nghỉ hơi không đúng 4,5 chỗ,  tốc độ 1,5 phút( 2,5- 3đ )

- Đọc sai trên 6,8 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, tốc độ quá 2 phút ( 2đ )

2. Đọc hiểu : ( 6 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	        4
	      5

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	A

	Điểm
	         0,5 
	         0,5
	         0,5
	        0,5
	     0,5


           Câu 6(1,5 điểm): HS viết đúng mỗi từ được 0,25 điểm 

             Từ chỉ sự vật: Tai, bụng
             Từ chỉ hoạt động: Lôi ra, ra về
   Từ chỉ đặc điểm: To khỏe, nhỏ bé
Câu 7(1 điểm):   HS có thể viết các câu hỏi khác nhau nhưng phải đúng yêu cầu, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm hỏi
      VD: 

      Vì sao Kiến bò vào tai Sư Tử?  

      Kiến bò vào tai Sư Tử à?

      Có phải Kiến bò vào tai Sư Tử không?

      Kiến bò vào tai Sư Tử khi nào?
      Kiến bò vào tai Sư Tử để làm gì?

        …..
· Không viết hoa chữ đầu câu (trừ 0,25đ) 

· Không đặt dấu chấm hỏi cuối câu (trừ 0,25đ) 
     Câu 8 (1 điểm) : Tuỳ vào câu HS đặt nhưng phải đúng theo yêu cầu, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm.   
        VD: Cô bé có nụ cười tươi như hoa.
       B. Điểm viết : ( 10 điểm )

  1.Chính tả : ( 4 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, đúng mẫu chữ :(4đ)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai về phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ ( trừ 0,25đ - lỗi giống nhau trừ 1 lần ).

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn . trừ (0,25đ - 1đ ) toàn bài. 
*Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.
2. Tập làm văn ( 6 điểm )  

Đề 1:  Viết đoạn văn 5-7 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý.
 * Yêu cầu đoạn văn 
   + Giới thiệu về người mà em yêu quý (1đ - 1,5đ)
             + Cử chỉ, việc làm nào của người đó gợi cảm xúc cho em (2đ - 3đ)
   + Diễn tả cụ thể được cảm xúc của em với người đó. (1đ -1,5đ)

- Bài viết trôi chảy, diễn đạt rõ ràng, biết sử dụng từ gợi tả hoặc sử dụng hình ảnh so sánh (6 đ)

- Bài viết đúng theo yêu cầu, diễn đạt rõ ràng, nhưng có sai sót về chính tả, cách diễn đạt, dùng từ, liên kết câu, cách trình bày… tuỳ theo mức độ trừ mỗi lỗi 0,25đ – 0,5 đ
    *Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

          Đề 1:  Viết đoạn văn 5-7 câu tả một đồ vật mà em yêu thích.
 * Yêu cầu đoạn văn 

   + Giới thiệu về đồ vật muốn tả (1đ - 1,5đ)

             + Tả được hình dạng, kích thước, màu sắc…. của đồ vật (2đ - 3đ)

   + Nêu được công dụng của đồ vật. (1đ -1,5đ)

   + Nêu được cảm xúc của bản thân với đồ vật. (1đ -1,5đ)

- Bài viết trôi chảy, diễn đạt rõ ràng, biết sử dụng từ gợi tả hoặc sử dụng hình ảnh so sánh (6 đ)

- Bài viết đúng theo yêu cầu, diễn đạt rõ ràng, nhưng có sai sót về chính tả, cách diễn đạt, dùng từ, liên kết câu, cách trình bày… tuỳ theo mức độ trừ mỗi lỗi 0,25đ – 0,5 đ

    *Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

SƯ TỬ  VÀ KIẾN CÀNG





       Sư Tử chỉ kết bạn với những loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì. Có lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.


       Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang được. Bạn bè của Sư Tử lần lượt đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,… đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử nằm rên một mình. 


       Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến Càng không để bụng chuyện cũ, sốt sắng tới thăm. Kiến bò vào tai Sư Tử  và lôi ra một con vắt.


       Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến Càng. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến Càng và từ đó coi Kiến Càng là bạn thân nhất trên đời.


Theo Truyện ngụ ngôn











